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I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu 
Câu  1.
a) Cho các số sau  53 460;  54 360; 46 530;  53 640. Số lớn nhất là:
A. 53.460                   B. 54.360              C. 46.530                      D. 53.640
b) Số 25.367 có chữ số hàng trăm là:
A.6			    B. 5		   C. 3                               D. 2
Câu 2.  Số dân của một xã là 9 190 người. Trong bài báo cô phóng viên đã làm tròn số dân của huyện đó đến hàng nghìn. Vậy số dân đã làm tròn đến hàng nghìn là số nào?
 	 A. 9 190                   B. 9 000	                C. 9 008                     D. 9 200
Câu 3:  2 kg 5g =   ........g. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 200		B. 250		     C. 2005		        D. 20.050
Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:   300ml  +  200ml …. 700ml - 400ml 
A. >               	 B. <		            C. = 	              D. không so sánh được     
Câu 5. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm:   3 giờ 15 phút = ….....phút
A. 195 phút	           B. 315 phút		     C. 45 phút                   D. 180 phút
Câu 6:  Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta làm hàng rào xung quanh khu vườn đó. Tính độ dài hàng rào đó? 
Đáp số: ……………………….
Câu 7. Nếu thứ ba tuần này là ngày 21 tháng 5 thì thứ ba tuần sau là ngày bao nhiêu?
  	A.28                           B.29                         C. 30                                    D.31   
II. TỰ LUẬN
Câu 8. Đặt tính rồi tính:
    42 307 + 25 916            67 251 – 18 023              3 426  x  3             2 580 : 5
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu  9. Tính:
a)  452 x (766 - 762)                                     b) (543 + 219 ) : 3                           
= ........................................................           =.........................................................
=........................................................            = .........................................................
Câu 10. Một nông trường có 2 420 cây chanh, số cây cam gấp 3 lần số cây chanh. Hỏi nông trường đó có tất cả bao nhiêu cây cam và chanh?
Bài giải 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 11. Tính nhanh:
a) 8 400 - 300  + 5 300 - 400                           b)  1 700 + 600 + 300 + 2 400                          
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
	B,C
	0,5đ 

	Câu 2
	B
	0,5đ

	Câu 3
	A
	0,5đ

	Câu 4
	A
	0,5đ

	Câu 5
	112cm2
	0,5đ

	Câu 6
	             150 cm

	1đ

	Câu 7
	A
	0,5đ


II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM)
Câu 7. ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính.
( Đúng mỗi phép tính được 0, 5 điểm - Đặt tính đúng 0, 2 điểm, thực hiện đúng 0,3 điểm).
Câu 8. ( 1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm.
Câu 9. (2 điểm )
                                                   Bài giải 
			Số cây cam là: 
				2420 x  3 = 7260 (cây)  
			Nông trường đó có tất cả số cây cam và chanh là: 
				2420 + 7260  =  9680( cây ) 
				Đáp số: 9680 cây
Câu 10. (1điểm) : Đúng mỗi phần được 0,5 điểm.
                          
      

                     
